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NỘI DUNG 

Hướng dẫn về mức lương tối thiểu chung trong công ty nhà nước 

 
Ngày 07/04/2010, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội ñã ban hành Thông tư số 06/2010/TT-
BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung ñối với công ty nhà nước và công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn ñiều lệ. Theo ñó, áp dụng mức 
lương tối thiểu chung 730.000 ñồng/tháng kể từ ngày 01/5/2010 tại các công ty nhà nước và công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn ñiều lệ ñể tính các mức lương 

BBảảnn  tt iinn  
Pháp luật 
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trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế ñộ khác theo 
quy ñịnh của pháp luật.  

Căn cứ mức lương tối thiểu chung và hệ số lương trong các thang lương, bảng lương, phụ cấp lương 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 205/2004/NĐ-CP, Nghị ñịnh số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của 
Chính phủ, công ty tính lại mức luương, phụ cấp lương làm cơ sở ñóng, hưởng các chế ñộ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc; nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng năm và 
các chế ñộ khác theo quy ñịnh của pháp luật lao ñộng.  

Đối với người lao ñộng dôi dư thực hiện chấm dứt hợp ñồng lao ñộng, nhận trợ cấp mất việc làm 
theo quy ñịnh tại khoản 4, Điều 3 và Điều 4 Nghị ñịnh số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của 
Chính phủ về chính sách ñối với người lao ñộng dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước, thì trợ cấp 
mất việc làm cho thời gian làm việc trong khu vực nhà nước từ ngày 01/5/2010 trở ñi và trợ cấp ñi 
tìm việc làm ñược tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 ñồng/tháng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2010, bãi bỏ Thông tư số 10/2009/TT-
BLĐTBXH ngày 24/4/2009 và ñiểm a, khoản 3, Điều 3 Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 
13/11/2009.  

Hướng dẫn cho vay theo lãi suất thoả thuận  

Ngày 14/04/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñã ban hành Thông tư số 12/2010/TT-NHNN, 
hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng ñồng Việt Nam ñối với khách hàng theo lãi suất thỏa 
thuận.  

Theo ñó, các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay bằng ñồng Việt Nam theo lãi suất thoả thuận ñối 
với khách hàng nhằm ñáp ứng nhu cầu vốn của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ñầu 
tư phát triển và ñời sống có hiệu quả.  

Các tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất cho vay ở mức hợp lý, trên cơ sở cung - cầu 
vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức ñộ tín nhiệm của khách hàng vay, tiết kiệm chi phí hoạt 
ñộng, tạo ñiều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn vay ñể phát triển sản xuất - kinh doanh, nhất là khu 
vực nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/05/2010; thay thế Thông tư số 07/2010/TT-NHNN 
ngày 26/02/2010 và các quy ñịnh về lãi suất cho vay theo Quyết ñịnh số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 
16/5/2008 và Quyết ñịnh số 33/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008.  

Giá tính LPTB một số loại xe ô tô sản xuất năm 2009 - 2010 trên ñịa bàn TP Hà Nội  

Ngày 13/04/2010, Cục thuế TP Hà Nội ñã ban hành Quyết ñịnh số 5738/QĐ-CT-THNVDT, ban 
hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng 
săn, súng thể thao.  
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Theo ñó, xe do Nhật Bản sản xuất năm 2009-2010 như TOYOTA LAND CRUISER VX 4.7; 08 chỗ 
có giá 2,449 tỷ ñồng; TOYOTA HILUX G3.0; 05 chỗ 530 kg (pickup) có giá 649 triệu ñồng; 
HONDA ACCORD EX 2.0; 05 chỗ có giá 1,015 tỷ ñồng...  

Xe do Đức sản xuất như MERCEDES-BENZ S-CLAS S400 HYBRID 3.5; 05 chỗ có giá 4,412 tỷ 
ñồng; MERCEDES-BENZ S-CLAS S63 AMG có giá 5,405 tỷ ñồng; MERCEDES-BENZ S-CLAS 
SLS AMG có giá 8,480 tỷ ñồng; BMW 7 SERIES 730LI 3.0; 04 chỗ có giá 3,586 tỷ ñồng.  

Loại xe FORD EVEREST XLT 2.6; 4x4 07 chỗ do Mỹ, Canada sản xuất có giá 1,413 tỷ ñồng; xe 
HUYNDAI SANTA FE 2.4; 07 chỗ 4WD do Hàn Quốc sản xuất có giá 1,328 tỷ ñồng.  

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và ñược áp dụng trên ñịa bàn thành phố Hà Nội.  

Các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn  

Ngày 12/04/2010, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

Theo ñó, các cá nhân, hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có thể ñược xem xét cho vay không 
có bảo ñảm bằng tài sản tối ña ñến 50 triệu ñồng; các hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề hoặc làm 
dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn ñược xem xét cho vay tối ña ñến 200 triệu ñồng; hợp tác 
xã, chủ trang trại ñược xem xét cho vay tối ña ñến 500 triệu ñồng.  

Các ñối tượng trên phải nộp GCN quyền sử dụng ñất (ñối với các ñối tượng ñược cấp GCN quyền 
sử dụng ñất) hoặc ñược UBND cấp xã xác nhận chưa ñược cấp GCN quyền sử dụng ñất và ñất 
không có tranh chấp.  

Đối tượng áp dụng chính sách này gồm các tổ chức thực hiện cho vay phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn (các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quy mô nhỏ; các ngân hàng, tổ chức tài 
chính ñược Chính phủ thành lập ñể thực hiện việc cho vay theo chính sách của Nhà nước) và các tổ 
chức, cá nhân ñược vay vốn theo quy ñịnh ñể phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn.  

Về cơ chế bảo ñảm tiền vay, Nghị ñịnh quy ñịnh, TCTD ñược xem xét cho khách hàng vay trên cơ 
sở có bảo ñảm hoặc không có bảo ñảm bằng tài sản theo quy ñịnh hiện hành. Đồng thời, TCTD quy 
ñịnh rõ mức cho vay không có bảo ñảm bằng tài sản, ñiều kiện và thủ tục cho vay không có bảo ñảm 
bằng tài sản ñối với từng ñối tượng khách hàng, phù hợp với các quy ñịnh của pháp luật hiện hành 
về cho vay của TCTD ñối với khách hàng.  

Trường hợp khách hàng chưa trả ñược nợ ñúng hạn cho TCTD do nguyên nhân khách quan (thiên 
tai, dịch bệnh...), TCTD ñược xem xét cơ cấu lại thời hạn nợ cho khách hàng theo quy ñịnh hiện 
hành, ñồng thời căn cứ dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng trả ñược nợ 
của khách hàng ñể xem xét cho vay mới, mà không phụ thuộc vào dư nợ cũ của khách hàng chưa trả 
nợ ñúng hạn. TCTD cho vay ñược thực hiện khoanh nợ không tính lãi cho người vay ñối với dư nợ 
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hiện còn tại thời ñiểm xảy ra thiên tai, dịch bệnh ñược công bố tại ñịa phương. Thời gian khoanh nợ 
tối ña 2 năm và số lãi TCTD ñã khoanh cho khách hàng ñược giảm trừ vào lợi nhuận trước thuế của 
TCTD.  

Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2010 

Quy ñịnh mới về xử lý văn bản trái pháp luật  

Ngày 12/04/2010, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 40/2010/NĐ-CP, về kiểm tra và xử lý văn 
bản quy phạm pháp luật. Theo ñó, các loại văn bản ñược kiểm tra, xử lý theo quy ñịnh gồm: Thông 
tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng,Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ; Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết của HĐND, 
Quyết ñịnh, Chỉ thị của UBND. Loại văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không ñược ban 
hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể 
thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền tại Bộ, 
ngành và ñịa phương ban hành cũng ñược kiểm tra, xử lý theo quy ñịnh của Nghị ñịnh này.  

kết quả xử lý văn bản trái luật phải ñược công bố công khai, ñưa tin trên các phương tiện thông tin 
ñại chúng và phải ñược ñăng công báo, ñăng trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan ban hành (ñối 
với văn bản do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh ban hành) hoặc niêm yết 
tại trụ sở cơ quan ban hành hoặc các ñịa ñiểm khác do Chủ tịch UBND cấp huyện, xã quyết ñịnh 
chậm nhất sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết ñịnh xử lý.  

Có 02 hình thức xử lý văn bản trái pháp luật, bao gồm: Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn 
bộ nội dung văn bản; hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản.  

Cán bộ, công chức trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm ñịnh, thẩm tra, thông qua văn bản có 
nội dung trái pháp luật, tùy theo tính chất, mức ñộ lỗi và nội dung trái pháp luật của văn bản, sẽ phải 
chịu trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức.  

Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010 và bãi bỏ Nghị ñịnh 135/2003/NĐ-CP 
ngày 14/11/2003.  

Đầu tư xây dựng công trình ngầm ñô thị  

Ngày 07/04/2010, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 39/2010/NĐ-CP, về quản lý không gian xây 
dựng ngầm ñô thị.  

Theo ñó, Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia quy hoạch không gian xây dựng 
công trình ngầm, ñầu tư xây dựng các công trình ngầm theo các hình thức ñầu tư thích hợp; bao 
gồm: công trình giao thông ngầm và bãi ñỗ xe ngầm; công trình ñầu mối kỹ thuật ngầm; cống, bể kỹ 
thuật, hào, tuy nen kỹ thuật.  
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Chính phủ thống nhất quản lý trên cơ sở giao UBND cấp tỉnh quản lý không gian xây dựng ngầm ñô 
thị trên ñịa bàn mình quản lý. UBND cấp tỉnh quyết ñịnh việc cho tổ chức trong nước, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài sử dụng ñất ñể xây dựng công trình ngầm ñô thị. Việc sử dụng ñất ñể xây dựng 
công trình ngầm ñô thị (không bao gồm phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt ñất) thực 
hiện như sau: tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài ñược nhà nước cho thuê ñất phải trả tiền 
thuê ñất ñối với trường hợp xây dựng công trình ngầm ñô thị nhằm mục ñích kinh doanh hoặc ñược 
xem xét miễn hoặc giảm tiền thuê ñất ñối với trường hợp xây dựng công trình ngầm ñô thị không 
nhằm mục ñích kinh doanh. Việc xây dựng công trình ngầm ñô thị phải tuân thủ quy hoạch ñô thị, 
quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng; không ñược xây dựng vượt quá chỉ giới xây 
dựng hoặc phạm vi sử dụng ñất ñược xác ñịnh theo quyết ñịnh giao ñất, thuê ñất của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; bảo ñảm an toàn cho cộng ñồng, cho bản thân công trình và các công trình lân 
cận. Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2010 và thay thế Nghị ñịnh số 41/2007/NĐ-
CP ngày 22/3/2007.  

Danh mục văn bản mới  

 

LOẠI  SỐ VĂN 
BẢN  

NGÀY BAN 
HÀNH  

TÊN VĂN BẢN  NGÀY HI ỆU 
LỰC  

CHÍNH PHỦ  

Nghị 
ñịnh  

41/2010/NĐ-
CP 12/04/2010  

Nghị ñịnh số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của 
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 
nông nghiệp; nông thôn  

01/06/2010  

Nghị 
ñịnh  

40/2010/NĐ-
CP 12/04/2010  

Nghị ñịnh số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của 
Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật  

01/06/2010  

Nghị 
ñịnh  

39/2010/NĐ-
CP 07/04/2010  

Nghị ñịnh số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của 
Chính phủ về việc quản lý không gian xây dựng ngầm 
ñô thị  

25/05/2010  

Nghị 
ñịnh  

38/2010/NĐ-
CP 07/04/2010  

Nghị ñịnh số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của 
Chính phủ về việc quản lý không gian; kiến trúc; cảnh 
quan ñô thị  

25/05/2010  
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Nghị 
ñịnh  

37/2010/NĐ-
CP 07/04/2010  

Nghị ñịnh số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của 
Chính phủ về việc lập; thẩm ñịnh; phê duyệt và quản lý 
quy hoạch ñô thị  

25/05/2010  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Quyết 
ñịnh  481/QĐ-TTg 13/04/2010  

Quyết ñịnh số 481/QĐ-TTg ngày 13/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc hỗ trợ mua tạm trữ cà phê 
niên vụ 2009 - 2010  

13/04/2010  

Quyết 
ñịnh  475/QĐ-TTg 12/04/2010  

Quyết ñịnh số 475/QĐ-TTg ngày 12/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ 
sung thành viên Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm 
kỳ 2004 - 2011  

12/04/2010  

 

Quyết 
ñịnh  474/QĐ-TTg 12/04/2010  

Quyết ñịnh số 474/QĐ-TTg ngày 12/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
thành viên Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 
2004 - 2011  

12/04/2010  

Quyết 
ñịnh  472/QĐ-TTg 12/04/2010  

Quyết ñịnh số 472/QĐ-TTg ngày 12/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt ñề án ñào tạo giáo 
viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường 
trung học phổ thông; trung cấp chuyên nghiệp và trung 
cấp nghề giai ñoạn 2010 - 2016  

12/04/2010  

Quyết 
ñịnh  470/QĐ-TTg  12/04/2010  

Quyết ñịnh số 470/QĐ-TTg ngày 12/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Viện hóa sinh biển 
trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

12/04/2010  

Quyết 
ñịnh  467/QĐ-TTg 09/04/2010  

Quyết ñịnh số 467/QĐ-TTg ngày 09/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ñiều chỉnh phương án cổ phần 
hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng  

09/04/2010  
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Công 
văn  

577/TTg-
TCCV 

12/04/2010  
Công văn số 577/TTg-TCCV ngày 12/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng phương 
án ñơn giản hoá thủ tục hành chính  

12/04/2010  

Công 
văn  

573/TTg-
QHQT 

09/04/2010  

Công văn số 573/TTg-QHQT ngày 09/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn và ñiều chỉnh thời 
gian thực hiện Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt 
Nam " do WB tài trợ"  

09/04/2010  

Công 
văn  

570/TTg-
ĐMDN 

09/04/2010  
Công văn số 570/TTg-ĐMDN ngày 09/04/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị 
ñịnh số 25/2010/NĐ-CP  

09/04/2010  

Công 
văn  

542/TTg-
QHQT 

02/04/2010  
Công văn số 542/TTg-QHQT ngày 02/04/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Dự án của 
tỉnh Đắk Nông vào Danh mục yêu cầu IFAD tài trợ  

02/04/2010  

Công 
văn  

536/TTg-
ĐMDN 

02/04/2010  
Công văn số 536/TTg-ĐMDN ngày 02/04/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà xuất bản Bản 
ñồ thành Công ty TNHH một thành viên  

02/04/2010  

 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  

Công 
văn  

2377/VPCP-
KTN 12/04/2010  

Công văn số 2377/VPCP-KTN ngày 12/04/2010 của Văn 
phòng Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển bền vững cây cà 
phê  

12/04/2010  

Công 
văn  

2373/VPCP-
QHQT 

12/04/2010  
Công văn số 2373/VPCP-QHQT ngày 12/04/2010 của Văn 
phòng Chính phủ về việc gia hạn rút vốn vay cho Dự án do 
Đan Mạch tài trợ  

12/04/2010  
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Công 
văn  

2369/VPCP-
QHQT 

09/04/2010  
Công văn số 2369/VPCP-QHQT ngày 09/04/2010 của Văn 
phòng Chính phủ về việc ký Hiệp ñịnh hợp tác nông nghiệp 
giữa hai Chính phủ Việt Nam và A-rập Xê-út  

09/04/2010  

Công 
văn  

2334/VPCP-
QHQT 

08/04/2010  
Công văn số 2334/VPCP-QHQT ngày 08/04/2010 của Văn 
phòng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương tỉnh Gia Lai 
tiếp nhận vốn vay IFAD năm 2010  

08/04/2010  

Công 
văn  

2232/VPCP-
QHQT 

06/04/2010  
Công văn số 2232/VPCP-QHQT ngày 06/04/2010 của Văn 
phòng Chính phủ về việc UBND tỉnh Lai Châu tiếp nhận lô 
hàng trang thiết bị y tế ñã qua sử dụng  

06/04/2010  

Công 
văn  

2181/VPCP-
QHQT 

02/04/2010  
Công văn số 2181/VPCP-QHQT ngày 02/04/2010 của Văn 
phòng Chính phủ về việc ký Nghị ñịnh thư thực hiện Hiến 
chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp  

02/04/2010  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  

Thông 
tư  

12/2010/TT-
NHNN 14/04/2010  

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010 của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức tín 
dụng cho vay bằng ñồng Việt Nam ñối với khách hàng theo 
lãi suất thỏa thuận  

29/05/2010  

Công 
văn  

2175/NHNN-
CSTT 

24/03/2010  
Công văn số 2175/NHNN-CSTT ngày 24/03/2010 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện cơ chế hỗ 
trợ lãi suất  

24/03/2010  

BỘ TÀI CHÍNH  

Thông 
tư  

54/2010/TT-
BTC 15/04/2010  

Thông tư số 54/2010/TT-BTC ngày 15/04/2010 của Bộ Tài 
chính về việc sửa ñổi; bổ sung Thông tư liên tịch số 
90/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2006 của Bộ Tài 
chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng; nhiệm vụ; quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực 
tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện  

01/06/2010  
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Thông 
tư  

53/2010/TT-
BTC 

14/04/2010  

Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010 của Bộ Tài 
chính về việc quy ñịnh về chế ñộ tài chính ñể thực hiện 
phòng; trừ bệnh vàng lùn; lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc ñen hại 
lúa  

14/04/2010  

Thông 
tư  

48/2010/TT-
BTC 

12/04/2010  

Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn chế ñộ thu; nộp và quản lý sử dụng 
lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; cấp giấy 
phép thành lập chi nhánh; văn phòng ñại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại Vi ệt Nam; cấp thẻ hướng dẫn viên du 
lịch; cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên  

27/05/2010  

Công 
văn  

4340/BTC-
HCSN 09/04/2010  

Công văn số 4340/BTC-HCSN ngày 09/04/2010 của Bộ Tài 
chính về việc thực hiện Thông tư số 191/2009/TT-BTC 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt ñộng bình ñẳng 
giới và hoạt ñộng vì sự tiến bộ của phụ nữ  

09/04/2010  

Công 
văn  

4283/BTC-
TCT 

08/04/2010  
Công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/04/2010 của Bộ Tài 
chính về việc bù trừ thuế; hoàn thuế theo quyết toán thuế của 
tổ chức trả thu nhập  

08/04/2010  

TỔNG CỤC THUẾ  

Công 
văn  

1124/TCT-
CS 07/04/2010  

Công văn số 1124/TCT-CS ngày 07/04/2010 của Tổng cục 
Thuế về chính sách thuế  07/04/2010  

Công 
văn  

1092/TCT-
CS 

06/04/2010  
Công văn số 1092/TCT-CS ngày 06/04/2010 của Tổng cục 
Thuế về việc giảm thuế GTGT  

06/04/2010  

Công 
văn  

1083/TCT-
CS 

05/04/2010  
Công văn số 1083/TCT-CS ngày 05/04/2010 của Tổng cục 
Thuế về việc tham gia ý kiến sửa ñổi; bổ sung Thông tư số 
60/2007/TT-BTC  

05/04/2010  
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Công 
văn  

1082/TCT-
CS 

05/04/2010  
Công văn số 1082/TCT-CS ngày 05/04/2010 của Tổng cục 
Thuế về việc hạch toán chi phí tài chính  

05/04/2010  

Công 
văn  

1072/TCT-
CS 

05/04/2010  
Công văn số 1072/TCT-CS ngày 05/04/2010 của Tổng cục 
Thuế về chính sách thuế  

05/04/2010  

 

Công 
văn  1070/TCT-CS 05/04/2010  

Công văn số 1070/TCT-CS ngày 05/04/2010 của Tổng 
cục Thuế về việc nộp thuế ñối với Nhà thầu nước ngoài 
thực hiện dự án ODA vay  

05/04/2010  

Công 
văn  1034/TCT-CS 01/04/2010  

Công văn số 1034/TCT-CS ngày 01/04/2010 của Tổng 
cục Thuế về việc trích trước chi phí  01/04/2010  

Công 
văn  992/TCT-CS 29/03/2010  

Công văn số 992/TCT-CS ngày 29/03/2010 của Tổng cục 
Thuế về việc ưu ñãi thuế TNDN  29/03/2010  

Công 
văn  991/TCT-CS 29/03/2010  

Công văn số 991/TCT-CS ngày 29/03/2010 của Tổng cục 
Thuế về việc ưu ñãi thuế TNDN  

29/03/2010  

Công 
văn  990/TCT-CS 29/03/2010  

Công văn số 990/TCT-CS ngày 29/03/2010 của Tổng cục 
Thuế về chính sách thuế  

29/03/2010  

Công 
văn  989/TCT-CS 29/03/2010  

Công văn số 989/TCT-CS ngày 29/03/2010 của Tổng cục 
Thuế về thuế suất thuế GTGT  29/03/2010  

Quyết 
ñịnh  504/QĐ-TCT 29/03/2010  

Quyết ñịnh số 504/QĐ-TCT ngày 29/03/2010 của Tổng 
cục Thuế về việc quy ñịnh chức năng; nhiệm vụ của các 
Đội thuộc Chi cục Thuế  

29/03/2010  

Quyết 
ñịnh  503/QĐ-TCT 29/03/2010  

Quyết ñịnh số 503/QĐ-TCT ngày 29/03/2010 của Tổng 
cục Thuế về việc quy ñịnh chức năng; nhệm vụ; quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục 
thuế  

29/03/2010  
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Quyết 
ñịnh  502/QĐ-TCT 29/03/2010  

Quyết ñịnh số 502/QĐ-TCT ngày 29/03/2010 của Tổng 
cục Thuế về việc quy ñịnh chức năng; nhiệm vụ của các 
phòng thuộc Cục Thuế  

29/03/2010  

TỔNG CỤC HẢI QUAN  

Công 
văn  

1869/TCHQ-
KTTT 

13/04/2010  
Công văn số 1869/TCHQ-KTTT ngày 13/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc xác ñịnh giá tính thuế  

13/04/2010  

Công 
văn  

1868/TCHQ-
KTTT 

13/04/2010  
Công văn số 1868/TCHQ-KTTT ngày 13/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc tái xuất NPL nhập khẩu 
SXXK quá hạn 365 ngày  

13/04/2010  

Công 
văn  

1859/TCHQ-
KTTT 

13/04/2010  
Công văn số 1859/TCHQ-KTTT ngày 13/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về thuế GTGT ñối với hàng hoá NK 
tạo TSCĐ  

13/04/2010  

Công 
văn  

1854/TCHQ-
GSQL 13/04/2010  

Công văn số 1854/TCHQ-GSQL ngày 13/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá  13/04/2010  

 

Công 
văn  

1838/TCHQ-
KTTT 

12/04/2010  
Công văn số 1838/TCHQ-KTTT ngày 12/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu Dự án ñầu tư  

12/04/2010  

Công 
văn  

1835/TCHQ-
KTTT 

12/04/2010  
Công văn số 1835/TCHQ-KTTT ngày 12/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT ñối với thuốc 
lá; bia; rượu ñưa vào KKT-TM Lao Bảo  

12/04/2010  

Công 
văn  

1828/TCHQ-
KTTT 

12/04/2010  
Công văn số 1828/TCHQ-KTTT ngày 12/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc hạch toán chuyển loại hình nợ 
thuế  

12/04/2010  

Công 
văn  

1827/TCHQ-
KTTT 

12/04/2010  
Công văn số 1827/TCHQ-KTTT ngày 12/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc GTT hàng nhập khẩu  

12/04/2010  
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Công 
văn  

1822/TCHQ-
KTTT 

09/04/2010  
Công văn số 1822/TCHQ-KTTT ngày 09/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về danh mục miễn thuế hàng hoá nhập 
khẩu tạo tài sản cố ñịnh  

09/04/2010  

Công 
văn  

1821/TCHQ-
KTTT 

09/04/2010  
Công văn số 1821/TCHQ-KTTT ngày 09/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc ñăng ký danh mục hàng hoá 
NK  

09/04/2010  

Công 
văn  

1810/TCHQ-
KTTT 09/04/2010  

Công văn số 1810/TCHQ-KTTT ngày 09/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hoàn thuế  09/04/2010  

Công 
văn  

1805/TCHQ-
KTTT 

09/04/2010  
Công văn số 1805/TCHQ-KTTT ngày 09/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về giá tính thuế nhập khẩu  

09/04/2010  

Công 
văn  

1804/TCHQ-
KTTT 

09/04/2010  
Công văn số 1804/TCHQ-KTTT ngày 09/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc xin xác nhận miễn thuế NK  

09/04/2010  

Công 
văn  

1797/TCHQ-
GSQL 

08/04/2010  
Công văn số 1797/TCHQ-GSQL ngày 08/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá là thiết bị 
ñồng bộ  

08/04/2010  

Công 
văn  

1785/TCHQ-
KTTT 

08/04/2010  
Công văn số 1785/TCHQ-KTTT ngày 08/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc xác ñịnh trị giá tính thuế ñối 
với xe ô tô tải nhập khẩu  

08/04/2010  

Công 
văn  

1782/TCHQ-
GSQL 

08/04/2010  
Công văn số 1782/TCHQ-GSQL ngày 08/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản HĐGC  

08/04/2010  

Công 
văn  

1779/TCHQ-
GSQL 

08/04/2010  
Công văn số 1779/TCHQ-GSQL ngày 08/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thuốc lá ñiện tử; 
thuốc lá ñiều làm từ chất thay thế lá thuốc lá  

08/04/2010  

 

Công 
văn  

1755/TCHQ-
GSQL 

07/04/2010  
Công văn số 1755/TCHQ-GSQL ngày 07/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng muối  

07/04/2010  
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Công 
văn  

1754/TCHQ-
GSQL 

07/04/2010  
Công văn số 1754/TCHQ-GSQL ngày 07/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc giám ñịnh tàu biển xuất 
khẩu  

07/04/2010  

Công 
văn  

1752/TCHQ-
GSQL 

07/04/2010  
Công văn số 1752/TCHQ-GSQL ngày 07/04/2010 của 
Tổng cục Hải quan về việc nộp giấy chứng nhận 
HACCP  

07/04/2010  

BỘ CÔNG THƯƠNG  

Công 
văn  3327/BCT-XNK 02/04/2010  

Công văn số 3327/BCT-XNK ngày 02/04/2010 của Bộ 
Công thương về việc nhập khẩu linh kiện; phụ tùng xe 
cơ giới ba bánh mới 100%  

02/04/2010  

Công 
văn  3327/BCT-XNK 02/04/2010  

Công văn số 3327/BCT-XNK ngày 02/04/2010 của Bộ 
Công thương về việc nhập khẩu linh kiện; phụ tùng xe 
cơ giới ba bánh mới 100%  

02/04/2010  

Công 
văn  2694/BCT-CNN 18/03/2010  

Công văn số 2694/BCT-CNN ngày 18/03/2010 của Bộ 
Công thương về việc thực hiện Thông tư 32/2009/TT-
BCT của Bộ Công thương  

18/03/2010  

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ H ỘI  

Thông 
tư  

06/2010/TT-
BLĐTBXH 

07/04/2010  

Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/04/2010 
của Bộ Lao ñộng; Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung ñối với 
công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn ñiều lệ  

22/05/2010  

Công 
văn  

1162/LĐTBXH-
LĐTL 14/04/2010  

Công văn số 1162/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/04/2010 
của Bộ Lao ñộng; Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn về quyền lợi và nghĩa vụ ñối với người ñại 
diện vốn nhà nước làm việc chuyên trách tại doanh 
nghiệp có vốn góp Nhà nước  

14/04/2010  
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Công 
văn  

1136/LĐTBXH-
LĐTL 13/04/2010  

Công văn số 1136/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/04/2010 
của Bộ Lao ñộng; Thương binh và Xã hội về chế ñộ 
thôi việc ñối với người lao ñộng  

13/04/2010  

 

Công 
văn  

1124/LĐTBXH-
LĐTL 13/04/2010  

Công văn số 1124/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/04/2010 
của Bộ Lao ñộng; Thương binh và Xã hội về việc áp 
dụng hệ thống số lương ñể lập dự toán công trình ñê 
biển  

13/04/2010  

Công 
văn  

1123/LĐTBXH-
LĐTL 13/04/2010  

Công văn số 1123/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/04/2010 
của Bộ Lao ñộng; Thương binh và Xã hội về việc xếp 
lương ñối với người lao ñộng  

13/04/2010  

Công 
văn  

1121/LĐTBXH-
LĐTL 13/04/2010  

Công văn số 1121/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/04/2010 
của Bộ Lao ñộng; Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn tính ñiểm xếp hạng công ty nhà nước  

13/04/2010  

Công 
văn  

1101/LĐTBXH-
LĐTL 12/04/2010  

Công văn số 1101/LĐTBXH-LĐTL ngày 12/04/2010 
của Bộ Lao ñộng; Thương binh và Xã hội về việc quy 
ñịnh xử lý kỷ luật lao ñộng trong nội quy lao ñộng  

12/04/2010  

Công 
văn  

1085/LĐTBXH-
TCDN 

09/04/2010  

Công văn số 1085/LĐTBXH-TCDN ngày 09/04/2010 
của Bộ Lao ñộng; Thương binh và Xã hội về việc thành 
lập Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội  

09/04/2010  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Công 
văn  

1706/BGDĐT-
GDĐH 05/04/2010  

Công văn số 1706/BGDĐT-GDĐH ngày 05/04/2010 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển 
thẳng vàưu tiên xét tuyển vào ñại học; cao ñẳng năm 
2010  

05/04/2010  

BỘ GIAO THÔNG V ẬN TẢI  
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Thông 
tư  

13/2010/TT-
BGDĐT 

15/04/2010  

Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/04/2010 của 
Bộ Giao thông; vận tải về việc ban hành quy ñịnh về 
xây dựng trường học an toàn; phòng; chống tai nạn; 
thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non  

01/06/2010  

Thông 
tư  

09/2010/TT-
BGTVT 

06/04/2010  
Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/04/2010 của 
Bộ Giao thông; Vận tải về việc quy ñịnh về bảo vệ môi 
trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông  

21/05/2010  

 
BỘ NỘI VỤ  

 

Công 
văn  

1057/BNV-
TL 12/04/2010  

Công văn số 1057/BNV-TL ngày 12/04/2010 của Bộ Nội 
vụ về việc phụ cấp khu vực  12/04/2010  

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN  

Thông 
tư  

25/2010/TT-
BNNPTNT 08/04/2010  

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng 
dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với hàng 
hóa có nguồn gốc ñộng vật nhập khẩu  

01/07/2010  

Thông 
tư  

24/2010/TT-
BNNPTNT 08/04/2010  

Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành 
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ñược phép sử dụng; hạn 
chế sử dụng; cấm sử dụng ở Việt Nam  

13/05/2010  

Thông 
tư  

23/2010/TT-
BNNPTNT 

07/04/2010  

Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/04/2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công 
nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn  

22/05/2010  
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Thông 
tư  

22/2010/TT-
BNNPTNT 

06/04/2010  

Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành 
Danh mục bổ sung giống cây trồng ñược phép sản xuất 
kinh doanh ở Việt Nam""  

21/05/2010  

Thông 
tư  

21/2010/TT-
BNNPTNT 

05/04/2010  
Thông tư số 21/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/04/2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc bổ sung 
loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng ñược bảo hộ  

20/05/2001  

Thông 
tư  

20/2010/TT-
BNNPTNT 02/04/2010  

Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Bổ sung; 
sửa ñổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục 
thuốc; hoá chất; kháng sinh cấm sử dụng; hạn chế sử dụng  

17/05/2010  

Thông 
tư  

19/2010/TT-
BNNPTNT 

02/04/2010  

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành 
danh mục vắc xin; chế phẩm sinh học; vi sinh vật; hóa chất 
dùng trong thú y ñược phép lưu hành tại Vi ệt nam  

17/05/2010  

 

Thông 
tư  

18/2010/TT-
BNNPTNT 

02/04/2010  

Thông tư số 18/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban 
hành danh mục thuốc thú y ñược phép lưu hành tại Vi ệt 
Nam  

17/05/2010  

Thông 
tư  

17/2010/TT-
BNNPTNT 

26/03/2010  
Thông tư số 17/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/03/2010 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc 
hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc ñen hại lúa  

26/03/2010  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUY ỀN THÔNG  
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Thông 
tư  

10/2010/TT-
BTTTT 

26/03/2010  

Thông tư số 10/2010/TT-BTTTT ngày 26/03/2010 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy ñịnh về quản 
lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy ñiện thoại 
cố ñịnh qua mạng viễn thông  

01/07/2010  

Quyết 
ñịnh  

419/QĐ-
BTTTT 30/03/2010  

Quyết ñịnh số 419/QĐ-BTTTT ngày 30/03/2010 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố cập nhật bổ 
sung; sửa ñổi Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông  

30/03/2010  

Công 
văn  

962/BTTTT-
HTQT 

06/04/2010  

Công văn số 962/BTTTT-HTQT ngày 06/04/2010 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc dịch tên các cơ quan; 
ñơn vị và chức danh của cán bộ công chức sang tiếng 
Anh  

06/04/2010  

BỘ XÂY DỰNG  

Công 
văn  

607/BXD-
HĐXD 

12/04/2010  
Công văn số 607/BXD-HĐXD ngày 12/04/2010 của Bộ 
Xây dựng về việc hướng dẫn cấp phép thầu cho nhà thầu 
nước ngoài  

12/04/2010  

BỘ Y TẾ  

Thông 
tư  

07/2010/TT-
BYT 

05/04/2010  

Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/04/2010 của Bộ Y 
tế về việc hướng dẫn việc giám ñịnh mức suy giảm khả 
năng lao ñộng của người lao ñộng tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc  

19/05/2010  

 
 

LIÊN T ỊCH BỘ TƯ PHÁP, BỘ NGOẠI GIAO, BỘ CÔNG AN  
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Thông 
tư Liên 

tịch  

05/2010/TTLT/BTP-
BNG-BCA 

01/03/2010  

Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-
BCA ngày 01/03/2010 của Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại 
giao; Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị 
ñịnh số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật Quốc tịch Việt Nam  

15/04/2010  

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN  

Quyết 
ñịnh  163/QĐ-BCĐPCRT 12/04/2010  

Quyết ñịnh số 163/QĐ-BCĐPCRT ngày 
12/04/2010 của Ban chỉ ñạo Phòng; chống rửa tiền 
về việc ban hành Quy chế hoạt ñộng của Ban Chỉ 
ñạo phòng; chống rửa tiền  

12/04/2010  

BẢO HIỂM XÃ HỘI VI ỆT NAM  

Công 
văn  1160/BHXH-BC 01/04/2010  

Công văn số 1160/BHXH-BC ngày 01/04/2010 
của Bảo hiểm Xã hội Vi ệt Nam về việc hướng dẫn 
thu; hoạch toán; quản lý và sử dụng khoản thu phí 
cấp lại và ñổi thẻ bảo hiểm y tế  

01/04/2010  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH  

Quyết 
ñịnh  24/2010/QĐ-UBND 07/04/2010  

Quyết ñịnh số 24/2010/QĐ-UBND ngày 
07/04/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về việc ban hành Quy chế ñấu giá quyền 
sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất 
hoặc cho thuê ñất tại thành phố Hồ Chí Minh  

17/04/2010  

Quyết 
ñịnh  17/2010/QĐ-UBND 22/03/2010  

Quyết ñịnh số 17/2010/QĐ-UBND ngày 
22/03/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về việc chấm dứt thu ñiều tiết 1% học 
phí các trường lớp bán công; trường ngoại ngữ tin 
học; trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo 
dục và ñào tạo thành phố  

01/04/2010  
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CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Quyết 
ñịnh  

5738/QĐ-CT-
THNVDT 

13/04/2010  

Quyết ñịnh số 5738/QĐ-CT-THNVDT ngày 
13/04/2010 của Cục thuế thành phố Hà Nội về 
việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước 
bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền; ô tô; xe 
máy; súng săn; súng thể thao  

13/04/2010  

 

Công 
văn  

5782/CT-
HTr 

13/04/2010  
Công văn số 5782/CT-HTr ngày 13/04/2010 của Cục thuế 
thành phố Hà Nội về việc bù trừ thuế; hoàn thuế theo quyết 
toán thuế của tổ chức trả thu nhập  

13/04/2010  

 
Xin chân thành cảm ơn Quý khách ñã dành thời gian theo dõi 
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